	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH
KHOA ÂM NHẠC

                 BỘ MÔN TN-NC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC K28

HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ  và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Nguyễn Thị Vân Anh
	P. Đông Hương - TPTH
	Phạm Hoàng Hiền

ĐT: 0912.395.364
	Phòng TN B211

	2
	Hàn Hải Hằng
	P. Ba Đình - TPTH
	
	

	3
	Nguyễn Việt Anh
	Đông Sơn - TPTH
	Trần Thanh Huyền
ĐT: 0919758292
	Phòng TN 1 tầng 1 Nhà B

	4
	Hoàng Thu Trang
	Triệu Sơn - TH
	
	

	5
	Nguyễn Thu Trang
	Thạch Thành - TH
	
	

	6
	Nguyễn Thị Hải Anh
	Đông Vệ - TPTH
	Đỗ My Lam

ĐT: 0919026789
	Phòng TN B210

	7
	Đặng Ngọc Thảo My 


	Phường Lam Sơn – TPTH
	
	

	8
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	TP Thanh Hóa
	Phạm Hồng Hải
ĐT: 
	Phòng TN B213

	9
	Lê Thị Trà My
	Cẩm Thủy
	
	

	10
	Phùng Thị Thu Huyền
	Phường Đông Vệ - TPTH
	Bùi Thu

ĐT:0916.910.683
	Phòng TN B309

	11
	Hoàng Thị Phương 


	Quảng Xương – TH 
	
	

	12
	Lê Thị Thúy
	– P. Đông Hương - TPTH
	Lê Thị Tuyết

ĐT:0949.813648
	Phòng TN
 B 310 

	13
	Hà Thùy Linh
	P. Đông Hương - TPTH
	
	

	14
	Nguyễn Hồng Vân


	P. Trường Thi - TPTH
	Lê Thị Trang

ĐT:0945.853.281


	Phòng TN B212

	15
	Lương Thị Hoa 


	Nông Cống – Thanh Hóa
	
	


                               KHOA ÂM NHẠC                                                        BỘ MÔN TN-NC
                            Ths. Phạm Hoàng Hiền                                                  Ths. Trịnh Bảo Khuyên

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH
KHOA ÂM NHẠC

                   BỘ MÔN TN-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC K27
HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ  và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Ngọ Bảo Nhi 
	Bỉm Sơn - TH
	Phạm Hoàng Hiền

ĐT: 0912.395.364
	Phòng TN B211

	2
	Trần Phương Dung
	Yên Định - TH
	Đố My Lam
ĐT:0919026789


	Phòng TN B210

	3
	Nguyễn Trung Anh
	
	
	

	4
	Đồng Thị Tuyết
	
	Lê Thị Tuyết

ĐT:0949.813648
	Phòng TN B 310 

	5
	Hà Thị Lan
	Yên Định - TH
	
	


                            KHOA ÂM NHẠC                                                          BỘ MÔN TN-NC
                        Ths. Phạm Hoàng Hiền                                                   Ths. Trịnh Bảo Khuyên

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH

KHOA ÂM NHẠC

BỘ MÔN TN-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC K26

HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ  và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Phạm Thị Hà 
	Quảng Xương – TH
	Trần Thanh Huyền

ĐT: 0919758292
	Phòng TN B211

	2
	Ngô Thị Minh Thúy
	Nông Cống - TH
	
	

	3
	Nguyễn Thị Thúy
	Yên Đinh - TH
	
	

	4
	Ngô Thị Ngọc Anh
	TPTH
	Lê Thị Tuyết

ĐT:0949.813648
	Phòng TN B 310 

	5
	Nguyễn Thị Mừng
	Triệu Sơn - TH
	
	

	6
	Ngô Thị Thảo Ly 
	Sầm Sơn  - TH
	Bùi Thu

ĐT:0916.910.683
	Phòng TN B309

	7
	Lê Thị Thắm 
	Triệu Sơn – TH
	Phạm Hồng Hải

ĐT:0949.150.188
	Phòng TN B213

	8
	Phan Thị Thùy Trang
	TPTH
	
	

	9
	Hoàng Thùy Linh 
	
	Lê Thu Trang 
ĐT: 0945.853.281
	Phòng TN B212

	10
	Lê Thị Huệ 
	Triệu Sơn - TH
	
	


                                  KHOA ÂM NHẠC                                                 BỘ MÔN TN-NC
                                Ths. Phạm Hoàng Hiền                                         Ths. Trịnh Bảo Khuyên

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH
KHOA ÂM NHẠC

                        BỘ MÔN TN-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC THANH NHẠC K3

HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Lê Quang Cường
	Triệu Sơn - TH
	Phạm Hoàng Hiền

ĐT: 0912.395.364
	Phòng TN B211

	2
	Lê Đức Công 
	TPTH
	
	

	3
	Trương Thị Kim Oanh
	Bỉm Sơn – TH
	Trần Thanh Huyền

ĐT: 090.4045567
	Phòng TN 1 tầng 1 Nhà B

	4
	Nguyễn Như Quỳnh
	Sầm Sơn - TH
	
	

	5
	Tạ Quang Cường
	Như Xuân- TH
	
	

	6
	Nguyễn Đức Cảnh
	Hà Trung- TH
	Phạm Hồng Hải

ĐT:0949.150.188
	Phòng TN B213

	7
	Trịnh Hồng Nhung
	TPTH
	
	

	8
	Nguyễn Ngọc Nhi
	
	Bùi Thu

ĐT:0916.910.683
	Phòng TN B309

	9
	Nguyễn Hữu Mạnh
	TPTH
	
	

	10
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Vĩnh Lộc – TH
	Lê Thị Tuyết

ĐT:0949.813648
	Phòng TN B 310 

	11
	Lê Thị Linh 
	Tỉnh Điện Biên 
	Lê Thu Trang
ĐT: 0945.853.281
	Phòng TN B212

	12
	Trịnh Văn Khánh 
	Triệu Sơn- TH
	
	


                              KHOA ÂM NHẠC                                                             BỘ MÔN TN-NC
                           Ths. Phạm Hoàng Hiền                                                     Ths. Trịnh Bảo Khuyên

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH
KHOA ÂM NHẠC

                   BỘ MÔN TN-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC THANH NHẠC K2
HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ  và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Vũ Ngọc Thái 
	TPTH
	Phạm Hoàng Hiền

ĐT: 0912.395.364
	Phòng TN B211

	2
	Lại Thị Hương
	Yên Định - TH
	
	

	3
	Nguyễn Thị Diệu Hiền
	Hà Trung - TH
	
	

	4
	Lê Thị Hà Phương
	TPTH
	Trần Thanh Huyền

ĐT: 0191758292
	Phòng TN 1 tầng 1 Nhà B

	5
	Phạm Mỹ Linh
	TPTH
	
	

	7
	Hoàng Như Quỳnh 
	
	Lê Thu Trang
ĐT: 0945.853.281
	Phòng TN B212

	8
	Đặng Tuấn Anh 
	TPTH
	Bùi Thu

ĐT:0916.910.683
	Phòng TN B309

	9
	Bùi Thị Gái
	Như Thanh - TH
	Phạm Hồng Hải

ĐT:0949.150.188
	Phòng TN B213


                         KHOA ÂM NHẠC                                                             BỘ MÔN TN-NC
                   Ths. Phạm Hoàng Hiền                                                        Ths. Trịnh Bảo Khuyên

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH
KHOA ÂM NHẠC

                   BỘ MÔN TN-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC THANH NHẠC K1

HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ  và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Lê Thị Hoa
	Thạch Thành - TH
	Phạm Hoàng Hiền
ĐT: 0912395364
	Phòng TN B211

	2
	Nguyễn Thị Nga
	Thạch Thành - TH
	
	

	3
	Nguyễn Thị Hường 
	TPTH
	Lê Thu Trang
ĐT: 0945.853.281
	Phòng TN B212

	4
	Vũ Đình Cường 
	Thạch Thành - TH
	
	

	5
	Nguyễn Thị Hương 
	Vĩnh Lộc - TH
	
	

	6
	Đỗ Văn Đương
	Yên Định - TH
	Bùi Thu

ĐT:0916.910.683
	Phòng TN B309

	7
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	TPTH
	
	

	8
	Phạm T. Quỳnh Hoa
	TPTH
	
	

	9
	Tống Thị Huệ
	Hà Trung - TH
	Trần Thanh Huyền

ĐT: 090.4045567
	Phòng TN 1 tầng 1 Nhà B

	10
	Bùi Văn Minh
	Thạch Thành - TH
	
	


                         KHOA ÂM NHẠC                                                              BỘ MÔN TN-NC
                     Ths. Phạm Hoàng Hiền                                                        Ths. Trịnh Bảo Khuyên

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH
KHOA ÂM NHẠC

                    BỘ MÔN TN-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




      PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG THANH NHẠC K3

HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ Ii: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Vi Thị Thiên Thanh
	Quan Sơn - TH
	Phạm Hoàng Hiền

ĐT: 0912.395.364
	Phòng TN B211

	2
	Lê Thị Huyền Trang
	TPTH
	
	

	3
	Thao Thị Dua
	Mường Lát - TH
	
	

	4
	Phạm Đắc Thịnh
	TPTH
	Trần Thanh Huyền


	Phòng TN 1 tầng 1 Nhà B

	5
	Nguyễn Thị Ly Ly 
	TPTH
	
	

	6
	Đào Quỳnh Anh
	Huyện Yên Định
	Lê Thị Tuyết

ĐT:0949.813648
	Phòng TN B 310 

	7
	Nguyễn Minh Hải
	Tĩnh Gia - TH
	
	

	8
	Đào Trọng Hải
	TPTH
	
	

	9
	Bùi Thị Ngọc Anh
	TPTH
	Bùi Thu

ĐT:0916.910.683
	Phòng TN B309

	10
	Hoàng Thị Thương
	TPTH
	
	

	11
	Nguyễn Thị Lệ Thu 
	TPTH
	Lê Thu Trang
ĐT: 0945.853.281
	Phòng TN 3 tầng 2 Nhà B


                         KHOA ÂM NHẠC                                                     BỘ MÔN TN-NC
                       Ths. Phạm Hoàng Hiền                                              Ths. Trịnh Bảo Khuyên

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH
KHOA ÂM NHẠC

BỘ MÔN TN-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC LT THANH NHẠC K2
HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)
	TT
	Họ  và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	2
	Lê Thúy Anh
	Triệu Sơn - TH
	Phạm Hoàng Hiền
	Phòng TN B211


                             KHOA ÂM NHẠC                                                               BỘ MÔN TN-NC
                       Ths. Phạm Hoàng Hiền                                                        Ths. Trịnh Bảo Khuyên

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH
KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT
BỘ MÔN TNNC -SPAN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPANK2A

HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Lê Ngọc Khoa
	TP Thanh Hóa
	Phạm Hoàng Hiền

ĐT: 0912.395.364
(1 nhóm)
	Phòng TN B211

	2
	Nguyễn Thị Lan Phương
	TPTH
	
	

	3
	Cao Thị Út Nguyệt
	Tĩnh Gia- TH
	
	

	
	Ngô Thị Hằng
	Vĩnh Lộc – TH
	
	


	4
	Lữ Thị Hậu
	Quan Sơn – TH
	Lê Thị Tuyết

ĐT:0949.813648
( 1 nhóm)
	Phòng TN B 310 

	5
	Trịnh Văn Trị
	Nông Cống - TH
	
	

	6
	Phạm Thị Hải
	Cẩm Thủy – TH
	
	

	7
	Lê Huy Dũng
	
	
	

	8
	Lê Thúy Hằng
	Thạch Thành – TH
	
	

	10
	Nguyễn Thị Chuyên
	Hậu Lộc - TH
	Lê Thu Trang
ĐT: 0945.853.281

( 1 nhóm)
	Phòng TN 3 tầng 2 Nhà B

	11
	Lê Thị Thùy Dung
	Quan Hóa – TH
	
	

	12
	Đỗ Thị Huyền
	Nông Cống - TH
	
	

	13
	Vũ Thị Thắm
	Hậu Lộc - TH
	
	


              KHOA SPNT                         BỘ MÔN SPAN                                          BỘ MÔN TN-NC
            Ths. Lã Thị Tuyên                      Ths. vi Minh Huy                                Ths. Trịnh Bảo Khuyên
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH
KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT
BỘ MÔN TNNC- SPAN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPANK2B

HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Hoàng Minh Anh
	TPTH
	Lê Anh Tuấn

ĐT:0986.838.318

( 1 nhóm)
	Phòng TN B210

	2
	Trương Thị Lý
	Hậu Lộc-TH
	
	

	3
	Ngô Văn Đông
	Như Thanh – TH
	
	

	4
	Bùi Minh Chung
	Vĩnh Lộc-TH
	
	

	5
	Huỳnh Văn Ngọc
	TPTH
	Lê Thu Trang
ĐT: 0945.853.281

( 1 nhóm)
	Phòng TN B212

	6
	Nguyễn văn Như
	
	
	

	7
	Đỗ Văn Trung
	Nông Cống – TH
	
	

	8
	Phạm Văn Diện 
	Mường Lát – TH
	
	

	9
	Lê thị Diệu Linh
	ChưProng – Gia Lai
	Bùi Thu

ĐT:0916.910.683

( 2 nhóm)
	Phòng TN B309

	10
	Ngân Thị Hòa
	Như Xuân-TH
	
	

	11
	Lê Đình Tường 
	Như  Thanh
	
	

	12
	Ngô Văn Hải
	Nông Cống
	
	

	13
	Lê Thị Nhung
	TPTH
	
	

	14
	Trương Thị Quỳnh
	Cẩm Thủy – TH
	
	

	15
	Nguyễn Thị Thủy
	Đông Sơn – TH
	
	


             KHOA SPNT                         BỘ MÔN SPAN                              BỘ MÔN TN-NC            

      Ths. Lã Thị Tuyên                      Ths. vi Minh Huy                           Ths. Trịnh Bảo Khuyên
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH
KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT
BỘ MÔN TNNC - SPAN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPANK3
HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Lê Văn Lục
	Triệu Sơn – TH
	Bùi Thu

ĐT:0916.910.683

( 1 nhóm)


	Phòng TN B309

	2
	Lê văn Phúc 
	Cẩm Thủy – TH
	
	

	3
	Hoàng Văn Tùng
	Thiệu Hóa – TH
	
	

	4
	Lưu Công Trọng
	Nông Cống – TH
	
	

	5
	Nguyễn Thị Hương
	Đông Sơn – TH
	Lê Thu Trang
ĐT: 0945.853.281

( 1 nhóm)


	Phòng TN B212

	6
	Nguyễn Văn Thanh 
	Thọ Xuân – TH
	
	

	7
	Lê Văn Hải -
	Nông Cống- TH
	
	

	8
	Trần Thị Yến
	Tuyên Quang
	
	

	9
	Hoàng Văn Đăng
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Tâm
	Triệu Sơn - TH
	Lê Thị Tuyết

ĐT:0949.813648

( 2 nhóm)


	Phòng TN B 310 

	11
	Nguyễn Phi Hổ
	TPTH
	
	

	12
	Đỗ văn Tình
	Nga Sơn – TH
	
	

	13
	Trịnh Đình Đan Trường 
	Thọ Xuân – TH
	
	

	14
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	
	
	

	15
	Đỗ Thị Linh Giang
	Thọ Xuân – TH
	
	

	16
	Vũ Thị Thùy Trang
	TPTH
	
	

	17
	Phạm Thị Trang
	Vĩnh Lộc –TH
	
	

	18
	Hà Thị Kiều
	Bá Thước – Th
	
	


              KHOA SPNT                         BỘ MÔN SPAN                            BỘ MÔN TN-NC
         Ths. Lã Thị Tuyên                      Ths. vi Minh Huy                          Ths. Trịnh Bảo Khuyên

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH
KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT
BỘ MÔN TNNC- SPAN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPANK4
HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ I: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ tên
	Ngành đăng ký
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Nguyễn Ngọc Hiếu 
	ĐHSPANK4
	
	Lê anh Tuấn

ĐT:0986 838318

( 2 nhóm)
	Phòng TN B210

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	ĐHSPANK4
	
	
	

	3
	Lê Văn Hải
	ĐHSPANK4
	
	
	

	4
	Lê Tế Quân
	ĐHSPANK4
	
	
	

	5
	Trần Ngọc Dương
	ĐHSPANK4
	
	
	

	6
	Lê Duy Đô
	ĐHSPANK4
	
	
	

	7
	Phạm Ngọc Huân
	ĐHSPANK4
	
	
	

	8
	Lê Thị Quỳnh Hương
	ĐHSPANK4
	
	Lê Thị Tuyết
ĐT: 
( 1nhóm)
	Phòng TN
 B 310 

	9
	Nguyễn Thị Mai Anh
	ĐHSPANK4
	
	
	

	10
	Trần Thị  Sinh
	ĐHSPANK4
	
	
	

	12
	Trần Thanh Huyền
	ĐHSPANK4
	
	Lê Thu Trang
ĐT: 0945.853.281

( 1 nhóm)
	Phòng TN B212

	13
	Trần Thị Nhung
	ĐHSPANK4
	
	
	

	14
	Lâm Thúy Hà
	ĐHSPANK4
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PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPLTAN K4

HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ I: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Nguyễn Hải Yến
	
	Phạm Hoàng Hiền

ĐT: 0912.395.364

( 1 nhóm)
	Phòng TN B211

	2
	Nguyễn Văn Nghĩa
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Hoàn
	
	
	

	4
	Dương Công Minh
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Sinh
	
	Lê Thu Trang
ĐT: 0945853281
( 3 nhóm)
	Phòng TN B212

	6
	Nguyễn Thị Kim Dung
	
	
	

	7
	Hà Thị Tuôn
	
	
	

	8
	Đinh Thị Quý
	
	
	

	9
	Hoàng Văn Đức
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Ánh
	
	
	

	11
	Đào Ngọc Phú
	
	
	

	12
	Pham Văn Thể
	
	
	

	13
	Lê Thị Trà
	
	
	

	14
	Phan Hồng Nhung
	
	
	

	15
	Chu Lan Anh
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Diệp
	
	
	

	17
	Đỗ Thị Bích
	
	Bùi Thu

ĐT:0916.910.683

 ( 3 nhóm)
	Phòng TN B309

	18
	Lê Thị Hồng Nhung
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Loan
	
	
	

	20
	Ngô Thị Thu
	
	
	

	21
	Lê Thị Lan
	
	
	

	22
	Trần Thị Thủy
	
	
	

	23
	Hồ Thị Sen
	
	
	

	24
	Lê Thị Hảo
	
	
	

	25
	Lê Thị Thủy
	
	
	

	26
	Phan Anh Tú
	
	Lê Thị Tuyết

ĐT:0949.813648

( 4 nhóm)


	Phòng TN B 310 

	27
	Trịnh Thị Thu 
	
	
	

	28
	Lê Thị Lưu
	
	
	

	29
	Lê Văn Tuấn
	
	
	

	30
	Lê Thị Thắng
	
	
	

	31
	Hoàng Anh Trường
	
	
	

	32
	Đinh Trọng Hảo
	
	
	

	33
	Lê Thị Hoa
	
	
	

	34
	Hà Anh Thân
	
	
	

	35
	Phan Văn Thái
	
	
	

	36
	Trần Văn Lừng
	
	
	

	37
	Hoàng Bá Bình
	
	
	

	38
	Vi Văn Định
	
	
	

	39
	Trịnh Thị Phượng
	
	
	

	40
	Mai Thị Diễm
	
	
	

	41
	Vũ Thị Thu Thanh
	
	
	

	42
	Nguyễn Thị Tuấn
	
	
	

	43
	Lê Thị Hương
	
	
	


            KHOA SPNT-MN                   BỘ MÔN SPAN                           BỘ MÔN TN-NC
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PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPLTVHVL K1A (CĐ-ĐH)
HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ I: Năm học 2015-2016)
	TT
	Họ tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Nguyễn Thị Hương
	Thọ Xuân - TH
	Phạm Hoàng Hiền

ĐT: 0912.395.364

( 3 nhóm)
	Phòng TN B211

	2
	Khương Thị Thu
	Thọ Xuân - TH
	
	

	3
	Trịnh Đăng Quang
	Thọ Xuân - TH
	
	

	4
	Lê Thị Hồng
	Triệu Sơn  - TH
	
	

	5
	Lê Xuân Mạnh
	Thường Xuân - TH
	
	

	6
	Nguyễn Thị Bích
	Sầm Sơn  - TH
	
	

	7
	Lê Bá Ngọc
	Sầm Sơn  - TH
	
	

	8
	Lê Văn Dương
	Sầm Sơn  - TH
	
	

	9
	Lê Xuân Thủy
	Thường Xuân - TH
	
	

	10
	Trịnh Thị Quế
	Sầm Sơn  - TH
	
	

	11
	Lê Thị Hải
	Huyện Đông Sơn –TH
	
	

	12
	Trịnh Thị Thúy
	Huyện Yên Định –TH
	
	

	13
	Lê Thi Ngọc
	Thọ Xuân – TH
	Lê Thu Trang

ĐT: 01255.357.368

( 2 nhóm)
	Phòng TN B212

	14
	Lê Phương Thúy
	Hoằng hóa –TH
	
	

	15
	Đỗ Thị Dung
	Thọ Xuân –TH
	
	

	16
	Lê Thị Hiếu
	Thọ Xuân –TH
	
	

	17
	Trần Cao Thanh
	Vĩnh Lộc -TH
	
	

	18
	Mai Thị Hải
	Thọ Xuân –TH
	
	

	19
	Nguyễn Thị Huyền
	Hậu lộc –TH
	
	

	20
	Vũ Thị Mai Trâm
	Thọ Xuân –TH
	
	

	21
	Lê Thị Yến
	Thọ xuân –TH
	
	

	22
	Phạm Thị Hải
	Huyện Thọ xuân –TH
	Bùi Thu

ĐT:0916.910.683

 ( 3 nhóm)
	Phòng TN B309

	23
	Lê Xuân Thủy
	Huyện Thường Xuân –TH
	
	

	24
	Trịnh Thị Lan Hương
	Huyện Thạch Thành –TH
	
	

	25
	Lê Thị Thanh
	Huyện Thọ xuân –TH
	
	

	26
	Hà Đình Giang
	Huyện Thường Xuân –TH
	
	

	27
	Nguyễn Thị Thảo
	Huyện Thọ Xuân –TH
	
	

	28
	Lê Thị Tình
	Huyện Thọ xuân –TH
	
	

	29
	Phạm Thị Thắm
	Huyện Cẩm Thủy –TH
	
	

	30
	Lê Thị Hạnh
	Huyện Hoằng hóa –TH
	
	

	13
	Trịnh Thị Hà
	Huyện Thọ Xuân –TH
	
	

	14
	Doãn Thị Huyền
	TP Thanh Hóa –TH
	
	

	15
	Nguyễn Thị Hoa
	Huyện Thọ xuân –TH
	
	

	16
	Trịnh Thị Hà
	Huyện Thọ xuân –TH
	
	

	31
	Kiều Thị Phượng
	Huyện Thường Xuân –TH
	Lê Thị Tuyết

ĐT:0949.813648

( 3 nhóm)


	Phòng TN B 310 

	32
	Hoàng Thị Yến
	Huyện Thọ Xuân –TH
	
	

	33
	Mai Thị Như
	Huyện Tĩnh Gia –TH
	
	

	34
	Phạm Văn Đạo
	Huyện Hậu Lộc -TH
	
	

	35
	Nguyễn Thị Thúy
	Huyện Hậu lộc -TH
	
	

	36
	Bùi Thị Nga
	Huyện Hậu Lộc -TH
	
	

	37
	Trương Thị Thanh Tâm
	
	
	

	38
	Ngô Thị Hiền
	Huyện Thiệu Hóa –TH
	
	

	39
	Lưu Xuân Thắng
	Huyện Hà Trung –TH
	
	

	40
	Lê Thị Hà
	Huyện Thường Xuân -TH
	
	

	41
	Lê Thị Hoa
	Huyện Tĩnh Gia –TH
	
	


            KHOA SPNT                         BỘ MÔN SPAN                                     BỘ MÔN TN-NC
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPLTVHVL K1B ( TC-ĐH)

HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	TT
	Họ và Tên
	Hộ khẩu
	GV dạy
	

	1
	Mai Thị Hương
	Thành phố Thanh Hóa 
	Phạm Hoàng Hiền

ĐT: 0912.395.364

( 1 nhóm)
	Phòng TN B211

	2
	Lê Thị Hương
	Huyện Tĩnh Gia –TH
	
	

	3
	Lữ Trọng Phúc
	Huyện Quảng xương -TH
	
	

	4
	Nguyễn Thị Vân
	Huyện Nga sơn –TH
	Lê Thu Trang
ĐT:0945853281
( 1 nhóm)
	Phòng TN B212

	5
	Nguyễn Thị Hiền
	Huyện Quảng xương –TH
	
	

	6
	Lê Thị Loan
	Huyện Tĩnh Gia –TH
	
	

	7
	Lê Thị Thu
	Huyện Tĩnh Gia –TH
	
	

	8
	Trần Ngọc Đông
	Huyện Thiệu Hoá -TH
	Bùi Thu

ĐT:0916.910.683

 ( 1 nhóm)
	Phòng TN B309

	9
	Hoàng Quốc Dũng
	Huyện Thọ xuân –TH
	
	

	10
	Nguyễn Thị Huệ
	Huyện Triệu sơn –TH
	
	

	11
	Bùi Thị Thoa
	Huyện Cẩm Thủy –TH
	
	

	12
	Phạm Trung Hiếu
	Hiệu Thiệu Hóa – TH
	Lê Thị Tuyết

ĐT:0949.813648

( 1 nhóm)


	Phòng TN B 310 

	13
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Huyện Yên Định –TH
	
	

	14
	Nguyễn Thị Lệ
	Huyện Vĩnh Lộc – TH
	
	

	15
	Phạm Văn Lâm
	Huyện Cẩm Thủy -TH
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PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPLT K3A ( CĐ-ĐH)

HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

    ( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	TT
	      Họ và tên
	Quê quán
	GV dạy
	Phòng học

	01
	Mai Hải Lý
	Nga sơn - TH
	Phạm Hoàng Hiền

ĐT: 0912.395.364

( 2 nhóm)
	Phòng TN B211

	02
	Lã Thị Bình
	Thạch Thành
	
	

	03
	Ng. Thị Thanh Tâm
	Thành Phố
	
	

	04
	Lê Văn Cường
	Như Thanh
	
	

	05
	Nguyễn văn Lục
	Như Thanh
	
	

	06
	Lê Thị Phượng
	Nông Cống
	
	

	07
	Hà Thị Lê
	Quan Hóa
	
	

	08
	Trịnh Thúy Hà
	Yên Định
	
	

	09
	Trần Thị Nguyệt
	Thường Xuân
	Lê Thu Trang

ĐT:0945853281

( 2 nhóm)
	Phòng TN B212


	10
	Nguyễn Thị Tĩnh
	Vĩnh Lộc
	
	

	11
	Nguyễn Thị Phước
	Thọ Xuân
	
	

	12
	Nguyễn Hoài Thương
	Đông Sơn
	
	

	13
	Trần Văn Tân
	Vĩnh Lộc
	
	

	14
	Trịnh Đình Trung
	Vĩnh Lộc
	
	

	15
	Lê Thị Nhung
	Nga Sơn
	
	

	16
	Nguyễn Anh Đồng
	Hoằng Hóa
	
	

	17
	Nguyễn Thị Huệ
	Như Xuân
	Bùi Thu

ĐT:0916.910.683

 ( 2 nhóm)
	Phòng TN B309

	18
	Hồ Thị Văn
	Tĩnh Gia
	
	

	19
	Đinh Thị Hồng
	Tĩnh Gia
	
	

	20
	Hà Thế Anh
	Như Thanh
	
	

	21
	Cao Ngọc Lâm
	TPTH
	
	

	22
	Lê Thị Hà
	Vĩnh Lộc
	
	

	23
	Bùi Thị Thu Hằng
	Vĩnh Lộc
	
	

	24
	Đỗ Viết sỹ
	Nông Cống
	
	

	25
	Nguyễn Thị Hương
	Tĩnh Gia
	Lê Thị Tuyết

ĐT:0949.813648

( 2 nhóm)


	Phòng TN B 310 

	26
	Đặng Văn Dương
	Hoằng Hóa
	
	

	27
	Trần Thị Nữ
	Hà Trung
	
	

	28
	Nguyễn Thị Nga
	Nga Sơn
	
	

	29
	Nguyễn Thanh Thúy
	Quảng Xương
	
	

	30
	Nguyễn Thị Hiền
	Nông Cống
	
	

	31
	Bùi Thị Nhung
	Bá Thước
	
	

	32
	Nguyễn Thị Hoa
	Tĩnh Gia
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PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPLT K3B (TC-ĐH)

HỌC CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

    ( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)        
	TT
	      Họ và tên
	Quê quán
	GV dạy
	Phòng học

	01
	Lê Trường Tùng
	Nông Cống
	Phạm Hoàng Hiền

ĐT: 0912.395.364

( 1 nhóm)
	Phòng TN B211

	02
	Vũ Thị Hoài
	Nga Sơn
	
	

	03
	Lã Minh Phương
	Thạch Thành
	
	

	04
	Lê Văn Nghĩa
	Thường Xuân
	
	

	05
	Phạm Hà Linh
	Đông Sơn
	Lê Thu Trang
 ĐT
0945853281
( 1 nhóm)
	Phòng TN B212

	06
	Hà Thị Quý
	Quan Sơn
	
	

	07
	Phạm Trung Hiếu
	Thiệu Hóa
	
	

	08
	Lê Văn Thái
	Thạch Thành
	
	

	09
	Hà Thị Thu
	Như Xuân
	Bùi Thu

ĐT:0916.910.683

 ( 1 nhóm)
	Phòng TN B309

	10
	Hứa Thị Lợi 
	Như Thanh
	
	

	11
	Nguyễn T.Tuyết Nhung
	Yên Định
	
	

	12
	Mai Thị Tuyết
	Yên Định
	
	

	13
	Lê Thị Khánh Huệ
	Như Xuân
	Lê Thị Tuyết

ĐT:0949.813648

( 2 nhóm)


	Phòng TN B 310 

	14
	Lê Thị Mai Chinh
	Cẩm Thủy
	
	

	15
	Phạm Thị Lợi
	Quan Sơn
	
	

	16
	Nguyễn Văn Đông
	Quảng Xương
	
	

	17
	Vi Thị Tứ
	Như Xuân
	
	

	18
	Trần Thị Ngọc
	Bá Thước
	
	

	19
	Nguyễn Thị Huệ
	Bỉm Sơn
	
	

	20
	Hoàng Văn Hiếu
	Hà Trung
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